ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH
Số tín chỉ: 04
-------------------------------------------------------------
Câu 1. Anh (chị) hãy nêu nguyên nhân của sự lún không đều.
Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày các hồ sơ cần có để thiết kế nền và móng công trình.
Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày phương pháp tính toán cốt thép cho móng nông trên nền thiên nhiên

Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày phương pháp bố trí cọc trong mặt bằng
Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày cách xác định số lượng cọc trong móng cọc đài thấp chịu tải trung tâm và lệch tâm
Câu 6. Hãy trình bày đặc điểm, phạm vi áp dụng và tác dụng của nền đệm cát.

Câu 7. Hãy trình bày đặc điểm, phạm vi áp dụng và tác dụng của nền cọc cát.

Câu 8. Trình bày các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của độ lệch tâm móng, trên thực tế thường sử dụng biện pháp nào?
Câu 9. Trình bày các điều kiện địa chất công trình để có thể sử dụng phương pháp gia tải nén trước không dùng giếng thoát nước.

Câu 10. Trình bày các biện pháp thi công gia tải nén trước.
Câu 11. Các bộ phận chính của móng, tác dụng của từng bộ phận.

Câu 12. Khái niệm áp lực đáy móng và phản lực đất nền.
Câu 13. Các yêu cầu khi thiết kế nền và móng.

Câu 14. Biến dạng của nền?

Câu 15. Các loại biến dạng của công trình?

Câu 16. Các biện pháp kết cấu làm giảm ảnh hưởng của lún không đều.

Câu 17 Khảo sát địa kỹ thuât, mục đích và các phương pháp khảo sát?

Câu 18. Khái niệm về trạng thái giới hạn?

Câu 19. Tính toán móng theo trạng thái giới hạn?

Câu 20. Tính toán nền theo trạng thái giới hạn?

Câu 21. Thế nào là tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời?
Câu 22. Thế nào là tải trọng tiêu chuẩn, tải trọng tính toán?

Câu 23. Các loại tổ hợp tải trọng?
Câu 24. Cách lựa chọn phương án nền móng?

Câu 25. Cách lựa chọn độ sâu chôn móng?

Câu 26. Đề xuất, so sánh và lựa chọn phương án nền móng?

Câu 27. Phân loại móng nông ?

Câu  28. Trong các bước thiết kế móng nông theo anh/chị bước nào quan trọng nhất?

Câu 29. Tại sao phải giới hạn chiều dày các lớp đất chia ra khi tính lún theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố?

Câu 30. Trước khi tính lún tại sao phải kiểm tra điều kiện áp lực tiêu chuẩn dưới đáy móng ? Cách kiểm tra ?

Câu 31. Khi thiết kế, nếu chiều cao móng không thoả mãn điều kiện chọc thủng thì có những cách xử lý nào ?

Câu 32. Cách xác định giới hạn nền ?

Câu 33. Làm sao để biết kích thước móng đã chọn là hợp lý ?

Câu 34. Trình bày các phương pháp nhằm giảm kích thước đáy móng?

Câu 35. Trình bày nguyên tắc xử lý để giảm  ảnh hưởng của lún lệch?

Câu 36. Lún lệch gây những ảnh hưởng gì đến công trình ?

Câu 37. Vật liệu nào trong móng được tính để chịu lực chọc thủng ?
Câu 38. Sức chịu tải theo đất nền của cọc ma sát gồm mấy thành phần? Cho một công thức làm ví dụ.

Câu 39. Sức chịu tải của cọc phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 40. Tác dụng của các loại cốt thép trong cọc ?
Câu 41. Tính toán sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc?

Câu 42. Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền?

Câu 43. Kiểm tra độ bền của cọc trong trường hợp vận chuyển cẩu lắp và đưa cọc lên giá ép?

Câu 44. Cách tính toán bền và cấu tạo đài cọc?
Câu 45. Xác định sức chịu tải trọng nén theo vật liệu làm cọc của cọc ống bê tông cốt thép có đường kính ngoài 60 cm, đường kính trong 40 cm. Cốt thép dọc gồm 18 (18 AII (có Ra = 2.800 KG/cm2). Cốt đai xoắn (6 AI (có Ra = 1.800 KG/cm2), vòng xoắn đường kính D = 52 cm khoảng cách các vòng xoắn là 15cm. Tỷ số giữa chiều dài tính toán và đường kính cọc 
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Cho biết: Bê tông cọc mác 300 có Rb = 130 KG/cm2, thép (6 có fa = 0,283 cm2, thép (18 có fa = 2,545 cm2. Móng cọc đài thấp không xuyên qua than bùn, lớp sét yếu, bùn.

Câu 46. Xác định sức chịu tải trọng nén theo vật liệu làm cọc của cọc ống bê tông cốt thép có đường kính ngoài 80 cm, đường kính trong 60 cm. Cốt thép dọc gồm 24 (16 AII (có Ra = 2.800 KG/cm2). Cốt đai xoắn (6 AI (có Ra = 1.800 KG/cm2), vòng xoắn đường kính D = 72 cm khoảng cách các vòng xoắn là 15cm. Tỷ số giữa chiều dài tính toán và đường kính cọc 
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Cho biết: Bê tông cọc mác 250 có Rb = 110 KG/cm2, thép (6 có fa = 0,283 cm2, thép (16 có fa = 2,011 cm2. Móng cọc đài thấp không xuyên qua than bùn, lớp sét yếu, bùn.

Câu 47. Xác định sức chịu tải trọng nén theo vật liệu làm cọc của cọc bê tông cốt thép dài 10m, tiết diện 0,35x0,35m. Bê tông cọc mác 300, thép dọc chịu lực gồm 4(18 AII (có Ra = 2.800 KG/cm2). Móng cọc đài thấp. Cọc xuyên qua lớp than bùn dày 3m, đáy lớp than bùn cách đáy đài 7,0m.

Cho biết: Bê tông cọc mác 300 có Rb = 130 KG/cm2, thép (18 có fa = 2,545 cm2. 

Câu 48. Xác định sức chịu tải trọng nén theo vật liệu làm cọc của cọc nhồi đường kính 80cm bằng bê tông cốt thép. Thép dọc chịu lực gồm 18 (18 AII (có Ra = 2.800 KG/cm2). Bê tông cọc mác 250. Lỗ khoan phải dùng ống chèn, nước ngầm không xuất hiện trong lỗ khoan khi nhồi bê tông. Cọc xuyên qua lớp than bùn dày 6m, đáy lớp than bùn cách đáy đài 8,6m.
Câu 49: Anh (chị) hãy xác định diện tích sơ bộ của móng chịu tải đúng tâm có:

Lực dọc tiêu chuẩn xác định đến cốt đỉnh móng Notc = 71(T). 

Địa chất gồm lớp cát pha chiều dày rất lớn, có các chỉ tiêu cơ lý như sau:

+ Dung trọng: ( = 1.95 (T/m3), góc ma sát trong ( = 240, lực dính C = 1,8 (T/m2).

+ Chiều sâu chôn móng là 1,7m.

Câu 50: Anh (chị) hãy xác định diện tích sơ bộ của móng chịu tải đúng tâm có:

Lực dọc tiêu chuẩn xác định đến cốt đỉnh móng Notc = 84(T). 

Địa chất gồm lớp sét pha chiều dày rất lớn, có các chỉ tiêu cơ lý như sau:

+ Dung trọng: ( = 1.96 (T/m3), góc ma sát trong ( = 260, lực dính C = 2,2 (T/m2).

+ Chiều sâu chôn móng là 1,8m.

